Chủ đề 4: THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC
A. Kiến thức trọng tâm
1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
- Công cụ được mài sẵn toàn bộ, có hình dáng cân xứng.
- Được tìm thấy ở Phùng Nguyên ( Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa), Lung Leng ( Lon Tum) cách đây khoảng 4000 – 3500 năm.
- Làm gốm có hoa văn trang trí đẹp.
2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào?
- Nhờ sự phát triển của nghề làm gốm, người Phùng Nguyên – Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim.
- Kim loại được dùng đầu tiên là đồng.
- Nhiều cục đồng, xỉ đồng, dây đồng được tìm thấy ở Phùng Nguyên – Hoa Lộc.
=> Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa rất lớn. Con người đã tìm được nguyên liệu chế tạo cộng cụ vừa tốt hơn, cứng hơn, vừa có thể làm được những loại công cụ mà nguyên liệu đá hoặc đất sét không đáp ứng được. Đồng thời mở ra một thời đại mới trong lĩnh vực chế tạo công cụ của loài người.
3. Nghề trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?
- Di chỉ Hoa Lộc – Phùng Nguyên đã tìm thấy dấu tích của nghề nông trồng lúa ở nước ta.
- Điều kiện: Công cụ sản xuất được cải tiến, Ở vùng đồng bằng, ven sông lớn đất đai màu mỡ.
- Cây lúa trở thành cây lương thực chính.
4. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?
- Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân công lao động
- Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
- Phân công lao động theo giới tính: Đàn ông và đàn bà
5. Xã hội có gì đổi mới?
- Do cuộc sống định cư lâu dài đã dần hình thành các chiềng, chạ (bản, làng), họ quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc.
- Chế độ mâu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ.
- Đứng đầu bộ lạc là già làng
- Xã hội có sự phân hóa giàu nghèo
6. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?
- Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN đất nước ta hình thành nền văn hóa:
Đông Sơn (Thanh Hóa); Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); Óc Eo (An Giang)
- Công cụ đồng gần như thay thế công cụ đá.
- Cư dân văn hóa Đông Sơn là người Lạc Việt.
7.Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Hình thành những bộ lạc mới
- Sản xuất phát triển
- Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh
- Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn
- Đấu tranh chống ngoại xâm và giải quyết xung đột giữa các bộ tộc
=> Đòi hỏi phải có người chỉ huy uy tín và tài năng, phải có một tổ chức quản lí xã hội => Nhà nước Văn Lang ra đời
8. Nước Văn Lang được thành lập như thế nào?
- Thế kỉ VII TCN thủ lĩnh của bộ Văn Lang thống nhất các bộ lạc ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành một nước Văn Lang.
- Người thủ lĩnh lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang.
9. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?
- Đứng đầu là vua, có quyền lực tối cao. Giúp việc cho vua là các Lạc hầu, lạc tướng.
- Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu bộ là Lạc tướng
- Đứng đầu Chiềng, Chạ là Bồ chính
- Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội.
10. Nông nghiệp và các nghề thủ công
a. Nông nghiệp
- Thóc lúa là cây lương thực chính
- Biết trồng khoai, đậu, bầu, bí, trồng dâu chăn tằm, đánh cá và nuôi gia súc…
b. Thủ công nghiệp:
- Làm đồ gốm, dệt, xây nhà, đóng thuyền…
- Nghề luyện kim được chuyên môn hóa cao
- Bước đầu biết rèn sắt
11. Đời sống vật chất cửa cư dân Văn Lang ra sao?
- Nhà ở: Phổ biến là nhà sàn
- Thức ăn: Cơm nếp, cơm tẻ, rau, cá, thịt, cà…
- Mặc: Nam đóng khố, nữ mặc váy
- Đi lại: Chủ yếu bằng thuyền
12. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?
- Xã hội: chia làm 3 tầng lớp:
+ Người quyền quý
+ Người dân tự do
+ Nô tỳ
- Lễ hội: Trai gái ăn mặc đẹp, tổ chức ca hát, nhảy múa, đua thuyền, giã gạo…
- Phong tục:
+ Nhuộm răng ăn trầu
+ Làm bánh chưng, bánh giầy
+ Thờ cúng các lực lượng thiên nhiên…
13.Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào?
- Năm 213 TCN nhà Tần đánh xống phương Nam để mở rộng bờ cõi.
- Thục Phán lãnh đạo nhân dân Lạc Việt và Âu Việt  kháng chiến chống quân Tần.
- Năm 214 người Việt đã đánh bại được quân Tần. Cuộc kháng chiến thắng lợi vẻ vang.
14. Nước Âu Lạc ra đời
Sau kháng chiến, 207 TCN Thục Phán:
- Buộc vua Hùng nhường ngôi.
- Sáp nhập hai vùng đất cũ của người Tâu Âu và Lạc Việt thành nước Âu Lạc
- Đóng đô ở Phong Khê (Cổ Loa –Hà Nội), tự xưng An Dương Vương.
15. Sự tiến bộ trong sản xuất:
Trong nông nghiệp:
- Lưỡi cày đồng được cải tiến và được dùng phổ biến hơn. Lúa, gạo, khoai, … nhiều hơn.
- Nuôi, đánh cá , săn bắn đều phát triển ...
Thủ công nghiệp:
- Đồ gốm, dệt, trang sức…có nhiều tiến bộ
- Luyện kim phát triển. Giáo, mác, mũi tên, rìu đồng, cuốc sắt được sản xuất ngày càng nhiều.
16. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng
a. Thành Cổ Loa:
- Sau kháng chiến chống quân Tần thắng lợi,An Dương vương cho xây thành Cổ Loa ở Phong Khê :
- Thành rộng hơn 1000 trượng
- Thành có ba vòng khép kín
- Tổng chiều dài chu vi khoảng 16000 m. Như hình trôn ốc
- Các thành đều có hào bao quanh và thông nhau
- Bên trong thành nội là nơi ở và làm việc của vua …
- Thành Cổ Loa là biểu tượng rất đáng tự hào của nền văn minh Việt cổ
b. Lực lượng quốc phòng:
- Quân đội gồm: thủy binh và bộ binh
- Vũ khí gồm: giáo, dao găm, đặc biệt là nỏ
17. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?
- Năm 207 TCN, Triệu Đà lập ra nước Nam Việt rồi đem quân đánh xuống Âu Lạc
- Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt và tinh thần chiến đấu anh dũng đã giữ vững được nền độc lập
- Triệu Đà xin hòa và dùng mưu chia rẽ nội bộ nước ta
- Năm 179 TCN Triệu Đà tiếp tục cho quân đánh nước ta.An Dương Vương do chủ quan nên nhanh chóng thất bại .Nước ta rơi vào ách thống trị của nhà Triệu .
* Nguyên nhân thất bại:
- Do chủ quan nên mắc mưu kẻ thù
- Nội bộ bị chia rẻ, nhân dân không ủng hộ
* Bài học kinh nghiệm
- Không được chủ quan, phải luôn cảnh giác với kẻ thù
- Phải xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc.
B. BÀI TẬP
Câu 1: Hùng Vương lên ngôi, đặt tên nước là
A. Đại Việt             B. Văn Lang              C. Đại Cồ Việt      D. Âu Lạc
Câu 2: Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hoá của cư dân Văn Lang
A. Vũ khí bằng đồng      B. Lưỡi cày đồng        C. Lưỡi cuốc sắt       D. Trống đồng
Câu 3: Nét đặc sắc trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang
A. Ở nhà sàn
B. Làm bánh chưng, bánh giầy
C. Ăn cơm, rau, cà, thịt, cá
D. Nam đóng khố, nữ mặc váy
Câu 4: Năm 179 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc, năm đó cách ngày nay (2020) là:
A. 2195 năm.
B. 2007 năm.
C. 2199 năm.
D. 179 năm.
Câu 5: Truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liệu:
A. Truyền miệng.
B. Chữ viết.
C. Vật chất.
D. Cả 3 nguồn tư liệu trên.
Câu 6: Thục Phán là người chỉ huy quân ta kháng chiến chống quân xâm lược
A. Tần.                  B. Triệu Đà.     C. Quân Nam Hán.             D. Quân Hán.
Câu 7. Sản xuất nông nghiệp của người Việt cổ bắt đầu phát triển khi
A. Đồ đồng ra đời.
B. Đồ đá được cải tiến.
C. Công cụ xương, sừng xuất hiện.
D. Đồ gốm ra đời.
Câu 8: Thuật luyện kim ra đời dựa trên cơ sở của nghề
A. Làm đồ gốm
B. Rèn sắt
C. Làm đồ đá
D. Làm đồ trang sức.
Câu 9: Một trong những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang là
A. Nhu cầu trị thuỷ và làm thuỷ lợi
B. Dân số tăng
C. Xuất hiện nhiều người giàu có
D. Làm ra nhiều lúa gạo .
Câu 10: Kim loại dùng đầu tiên của người Phùng Nguyên, Hoa Lộc là?
A. Đồng        B. Thiết           C. Sắt      D. Kẽm
Câu 11: Văn hoá Đông Sơn là của ai?
A. Người Lạc Việt
B. Người Âu Lạc
C. Người Tây Âu
D. Người Nguyên Thuỷ
Câu 12: Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân ta?
A. Chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp
B. Chống giặc ngoại xâm
C. Giải thích việc tạo thành núi
D. Giải thích việc sinh ra lũ lụt
Câu 13: Nhà nước đầu tiên của nước ta là?
A. Văn Lang      B. Âu Lạc          C. Vạn Xuân          D. Lạc Việt
Câu 14: Thành Cổ Loa do ai xây dựng?
A. Hùng Vương
B. An Dương Vương
C. Triệu Đà
D. Triệu Việt Vương
Câu 15: Thời Văn Lang – Âu Lạc đã để lại cho chúng ta những thành tựu gì?
A. Chữ Viết
B. Làm giấy
C. Khắc bản in
D. Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước
Câu 16: Trống đồng Đông Sơn được các nhà khảo cổ tìn thấy lần đầu tiên tại tỉnh nào?
A. Thanh Hóa        B. Nghệ An           C. Phú Thọ     D. Hà Nội
Câu 17: Theo truyền thuyết có tất cả bao nhiêu đời Hùng Vương?
A. 18         B. 16         C. 20     D. 19
Câu 18: Kinh đô nước Văn Lang hiện nay thuộc tỉnh nào?
A. Phú Thọ          B. Thanh Hóa           C. Huế        D. Hà Nội
Câu 19. Nước Văn Lang ra đời vào khoảng:
A. Thế kỉ XI TCN;
B. Thế kỉ V TCN;
C. Thế kỉ VII TCN;
D. Thế kỉ III TCN.
Câu 20. Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là:
A. Phải cảnh giác với quân thù;
B. Phải có tướng giỏi;
C. Phải có lòng yêu nước;
D. Phải có vũ khí tốt.
II. Tự luận
Câu 1. Qua truyện Thánh Gióng và các loại vũ khí, em có suy nghĩ gì về cư dân Lạc Việt thời bấy giờ?
Câu 2. Mô tả Trống Đồng thời Văn Lang?
Câu 2. Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào thế kỉ III – II TCN ở nước Âu Lạc?
Câu 4. Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước Văn Lang?
Câu 5. Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Tần của người Âu Lạc?


III.Hướng dẫn làm bài
I.Trắc nghiệm

	1.B
	2.D
	3.A
	4.C
	5.A
	6.B
	7.A
	8.A
	9.A
	10.A

	11.A
	12.A
	13.A
	14.B
	15.D
	16.A
	17.A
	18.A
	19.C
	20.A



II. Tự luận
Câu 1.
-Cư dân Lạc Việt phải mở rộng giao lưu và đấu tranh chống ngoại xâm 
Câu 2. 
- Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nhiều cánh tượng trưng cho thần Mặt Trời...
- Những vòng tròn đồng tâm mô tả trang phục, lễ hội, trò chơi... và những đường hoa văn trang trí tinh xảo...
Câu 3.
Thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc to lớn vào thời điểm cách đây hơn 2000 năm, khi trình độ kĩ thuật chung còn rất thấp kém.
- Về quân sự: thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc độc đáo và sáng tạo của nhân dân Âu Lạc, có vai trò như một căn cứ quân sự lợi hại và là một vị trí phòng thủ kiên cố.
- Về kỹ thuật: thành Cổ Loa còn thể hiện trình độ phát triển cao của nước Âu Lạc, được xem là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ.
- Về chính trị: thể hiện quyền lực của nhà nước trung ương khi có thể huy động được nguồn lực lớn để xây thành.
- Về xã hội: thể hiện sức mạnh của nhân dân, sự đoàn kết của dân cư Âu Lạc.
Câu 4.
Nhà nước Văn Lang tổ chức rất đơn giải, chia làm 3 cấp (có vài chức quan).
   + Trung ương đứng đầu do vua Hùng, có Lạc hầu, Lạc tướng giúp việc.
   + Bộ do Lạc tướng đứng đầu.
   + Làng bản (chiềng chạ) do Bồ chính đứng đầu.
- Nhà nước chưa có quân đội, chưa có luật pháp
- Nhà nước Văn Lang tuy đơn sơ nhưng đã có tổ chức chính quyền cai quản nhà nước
Câu 5.
Thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường của cư dân Âu Lạc.
- Tạo nên sự đoàn kết giữa các bộ lạc trên đất nước ta, đi đến thống nhất thành một nước thống nhất, thống nhất 2 dân tộc Âu Việt, Lạc Việt.
- Dần dần hình thành tư duy, chiến thuật trong chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh du kích, huy động toàn dân.
- Cơ sở khẳng định sức mạnh chính trị, vai trò của nhà nước mới trên lãnh thổ nước ta thời bấy giờ.

